
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, ngõ 127, đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT TOÀN PHÁT

0107786026

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Dịch vụ ăn uống khác 5629

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn thiết bị trường học, thiết bị giáo dục, thiết bị 
văn phòng, hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em ( trừ loại Nhà nước 
cấm)

4669(Chính)

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị trường học, thiết bị giáo dục, thiết bị 
văn phòng, hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em ( trừ loại Nhà nước 
cấm)

3290

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; Quản lý 
bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản

6820

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư

6619

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn lập quy hoạch xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án

7110

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ 
NỘI THẤT TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT FURNITURE AND 
EDUCATION EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987772786
Email: tattoan8485@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; bán buôn băng, đãi CD; 
DVD đãi ghi âm thanh, hình ảnh;

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ); 
Bán buôn máy bơm nước; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô 
tô, mô tô, xe máy và xe đạp; bán buôn người máy thuộc dây 
truyền sản xuất tự động; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng 
cho mọi loại vật liệu

4659

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại

4610

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Quảng cáo 7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Xây dựng nhà các loại 4100

19. Xây dựng công trình công ích 4220

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4773
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN TẤT 
TOÀN

Thôn Cao Đông, 
Xã Nhật Tân, 
Huyện Tiên Lữ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 75,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 75,000

145079148

2 NGUYỄN THỊ 
THU HẰNG

Xóm Kẽm, Xã 
Lâm Sơn, Huyện 
Lương Sơn, Tỉnh 
Hòa Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

113208045

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

30. Giáo dục mầm non 8510

31. Giáo dục tiểu học 8520

32. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

33. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

34. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
HÂN

Thôn Cao Đông, 
Xã Nhật Tân, 
Huyện Tiên Lữ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

145466273

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145079148
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cao Đông, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12, ngõ 127, đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤT TOÀN Nam

21/10/1984 Kinh Việt Nam

08/11/2012 Công an tỉnh  Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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